CÂU HỎI HỘI THI : “RUNG CHUÔNG VÀNG”
NĂM HỌC : 2019 – 2020
Câu 1 : Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau : “ Có công mài sắt, có ngày ……
Đáp án : từ cần điền : nên kim 
Câu 2 : Điền từ thích hợp vào câu sau : “ Tre già, Măng …………”
a) Đâm chồi
b) Nẩy lộc
c) Mọc
Đáp án : c) Mọc
Câu 3 : Gió ở cấp nào thì được gọi là gió bão?
a) Cấp 2
b) Cấp 3 
c) Cấp 5
d) Cấp 9
Đáp án : d) cấp 9
Câu 4 : Để viết số, người ta sử dụng bao nhiêu chữ số tự nhiên?
a) 8 chữ số
b) 9 chữ số
c) 10 chữ số
d) 11 chữ số
Đáp án : c) 10 chữ số
Câu 5 : Người mẹ trong bài : “Khúc hát ru những em bé ngủ tên lưng mẹ” làm những công việc gì?
a) Nuôi con
b) Giã gạo nuôi bộ đội
c) Trả bắp trên nương
d) Cả ba phương án trên
Đáp án : d) cả 3 phương án trên
Câu 6 : Trong các từ ghép sau từ nào có nghĩa tổng hợp ?
a) Xe cộ
b) Xe đạp
c) Xe máy
d) Xe điện
Đáp án : a) Xe cộ
Câu 7: Âm thanh lan truyền qua những đâu ?
a) Không khí
b) Chất rắn
c) Chất lỏng
d) Tất cả các ý trên
Đáp án : d) Tất cả các ý trên
Câu 8 : Cho câu sau : “Bạn có đi học không”. Câu trên thuộc loại câu gì ?
a) Câu cầu khiến
b) Câu kể
c) Câu cảm
d) Câu hỏi
Đáp án : d) Câu hỏi
Câu 9 : Nước Đại Việt thời Lý (1009 – 1226) Ai là người dời đô ra thăng long.
a) Lý Thái Tông
b) Lý Thái Tổ
c) Lý Nhân Tông
d) Lý Thánh Tông
Đáp án : b) Lý Thái Tổ
Câu 10 : Các dân tộc : Ê đê, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng sống lâu đời nhất ở vùng nào ?
a) Vùng núi phía Bắc
b) Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ
c) Tây Nguyên
d) Đồng Bằng Nam Bộ.
Đáp án : c) Tây Nguyên
Câu 11 : Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh ?
a) 4 tỉnh
b) 5 tỉnh
c) 6 tỉnh
d) 7 tỉnh
Đáp án : b) 5 tỉnh
Câu 12 : Trung tâm  chính trị – Văn Hoá, khoa học và kinh tế của cả nước; là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước ta đặt tại :
a) Thành phố Hồ Chí Minh
b) Thành phố cần thơ
c) Thành phố Huế
d) Thành phố Hà Nội
Đáp án : d) Thành phố Hà Nội
Câu 13 : Trong các phân số sau phân số nào bằng 
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Đáp án : a)  
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Câu 14 : Trong bài tập đọc : “Sầu Riêng”, tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào?
a) Quan sát bằng mắt, bằng tai
b) Quan sát bằng mắt, bằng mũi
c) Quan sát bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi
Đáp án : c) Quan sát bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi
Câu 15 : Nhà trần thành lập vào năm nào ?
a) Vào năm 1225
b) Vào năm 1226
c) Vào năm 1227
d) Vào năm 1228
Đáp án : b) Vào năm 1226
Câu 16: Đồng bằng Bắc bộ do những con sông nào bồi đắp nên ?
a) Sông Hồng và sông Thái Bình
b) Sông hồng và sông Mã
c) Sông Thái Bình và sông Hậu
Đáp án : a) Sông Hồng và sông Thái Bình
Câu 17 : Nếu thiếu vitamin A thì mắc bệnh gì?
a) Mắc bệnh khô mắt, quáng gà
b) Mắc bệnh phù
c) Mắc bệnh còi xương ở trẻ
d) Đáp án : a) Mắc bệnh khô mắt, quáng gà
Câu 18 : 32 km2 đổi ra đơn vị đo bằng m2 ta được :
a) 32.000 m2
b) 3.200.000 m2
c) 32.000.000 m2
Đáp án : c) 32.000.000 m2
Câu 19 : Bài thơ : “ Bè xuôi sông La” của tác giả nào ?
a) Đoàn Văn Cừ
b) Vũ Duy Thông
c) Nguyễn Khoa Điềm
Đáp án : b) Vũ Duy Thông
Câu 20 : Những số nào sau đây chia hết cho 9 ?
a) 189
b) 172
c) 178
Đáp án : a) 189
Câu 21 : Sông Thái Bình Nằm ở đồng bằng nào ?
a) Đồng bằng Nam Bộ
b) Đồng bằng Bắc Bộ
c) Đồng bằng trung bộ
Đáp án : b) Đồng bằng Bắc Bộ
Câu 22 : Sông cả thuộc tỉnh nào ?
a) Tỉnh Bình Định
b) Tỉnh Hà Tĩnh
c) Tỉnh Nghệ An
Đáp án : b) Tỉnh Hà tĩnh
Câu 23 : Số nào sau đây chia hết cho 2 và 5 ?
a) 329
b) 248
c) 350
d) 355
Đáp án : c) 350
Câu 24 : Nếu ta viết thêm vào bên phải số 259 một chữ số 0 thì số đó tăng lên bao nhiêu lần ?
a) 1000 lần
b) 100 lần
c) 10 lần
d) 1 lần
Đáp án : c) 10 lần
Câu 25 : Khi thiếu I-ốt con người sẽ mắc bệnh gì?
a) Suy nhược
b) Suy dinh dưỡng
c) Bướu cổ
d) Còi xương
Đáp án : c) Bướu cổ
Câu 26 : Người Đội viên có máy lời hứa ?
a) 3 lời hứa
b) 4 lời hứa
c) 5 lời hứa
d) 6 lời hứa
Đáp án : a) 3 lời hứa 
Câu 27 : Chọn ý đúng cho câu tục ngữ sau :“Đâm bì thóc, chọc bì gạo”
a) Phê phán thái độ gây bất hoà
b) Xúi bẩy kích động hai bên kiện nhau
c) Xúi bẩy người này, gây xích mích với người kia gây bất hoà mâu thuẫn
d) Cả 3 phương án trên
Đáp án :Câu c:Xúi bẩy người này, gây xích mích với người kia gây bất hoà mâu thuẫn.
Câu 28 : Đoán xem chữ gì?
Để nguyên loại quả thơm ngon
Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi
Đáp án : quả Nho
Câu 29 : điền thêm số thích hợp vào dấu 3 chấm sau :
1, 2, 3, 5, 8, …………
Đáp án : Đó là số 13 (Theo quy luật số liền sau bằng tổng của 2 số liền trước)
Câu 30 : Điền từ còn thiếu vào hai câu thơ của Tố Hữu :
…………là cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn bọc trăm dòng máu đỏ
Đáp án : từ Người
Câu 31 : Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác ?
a) 2 hình tứ giác
b) 3 hình tứ giác
c) 4 hình tứ giác
d) 5 hình tứ giác
Đáp án : c) 4 hình tứ giác
Câu 32 : Tìm danh từ chỉ khái niệm trong các danh từ sau :
a) Học sinh
b) Dòng sông
c) Chân trời
d) Truyện cổ
Đáp án : d) Truyện cổ
Câu 33 : Trong các số sau, số nào vừa chia hết cho 2, 3, 5 và 9 ?
a) 20.610
b) 6.262
c) 1.610
d) 2541
Đáp án : a) 20.610
Câu 34: Số bé nhất gồm 6 chữ số khác nhau là só nào ?
a) 666.666
b) 123.456
c) 102.345
d) 012.345
Đáp án : c) 102.345
Câu 35: Khi độ dài hình vuông tăng gấp 2 lần thì diện tích hình vuông tăng gấp mấy lần ?
a) 2 lần
b) 3 lần
c) 4 lần
Đáp án : c) 4 lần
Câu 36: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
a) 5-6-1910
b) 5-6-1911
c) 5-6-1912
d) 5-6-1913
Đáp án :b) 5-6-1911
Câu 37: cho câu sau: “Đàn voi bước đi chậm rãi.” Thuộc kiểu câu gì?

a) Kiểu câu “Ai là gì”
b) Kiểu câu “Ai làm gì”
c) Kiểu câu “Ai thế nào”
Đáp án :b) Kiểu câu “Ai làm gì”
Câu 38: Người đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?
a) Anh Kim Đồng.
b) Chị Võ Thị Sáu.
c) Anh Lê Văn Tám.
Đáp án :a) Anh Kim Đồng.
Câu 39: Bài hát Quốc ca do ai sáng tác?
a) Nhạc sĩ Nam Cao.
b) Nhạc sĩ Văn Cao.
c) Nhạc sĩ Xuân Cao.
Đáp án :b) Nhạc sĩ Văn Cao.
Câu 40: Từ lâu câu nói này đã trở thành khẩu hiệu:

               “ Không có việc gì khó

                  Chỉ sợ lòng không bền

                  Đảo núi và lấp biển 

                  Quyết chí ắt làm nên”

Em hãy cho biết câu nói nổi tiếng này là của ai:

A. Hồ Chủ Tịch

B. Trần Phú

C. Phạm Văn Đồng

Đáp án :a) Hồ Chủ Tịch
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Câu 41: Hãy quan sát bức tranh này thuộc dòng tranh dân gian nào?

A. Đông Hồ

B. Hàng Trống

C. Làng sình

Đáp án: A. Đông Hồ
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